
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A1  

Tên giáo viên: Tạ Thị Hồng Thúy- Lưu Bích Thủy 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 
Từ 04/05 đến 08/05 

Tuần 2 
Từ 11/05 đến 15/05 

Tuần 3 
Từ 18/05 đến 22/05 

Tuần 4 
Từ 25/05 đến 29/05 

Mục tiêu 

thực hiên 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; đo thân nhiệt cho trẻ hướng dẫn trẻ sát khẩu tay 

và đeo khẩu trang. Đảm bảo khoảng cách tiếp xúc của trẻ theo tiêu chuẩn. 

Hoạt động khác: 

- Hô hấp: Thổi bóng 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, 

kiễng chân). 

- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang 

phải, sang trái. 

- Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau. 

- Bật: Tiến, lùi. 

(MT1)  

MT1 

Trò chuyện 

- Xem băng hình và trò chuyện với trẻ về: một số phương tiện giao thông gần gũi và một số 

luật lệ an toàn giao thông. 

- Cô khuyến khích trẻ cùng sưu tầm tranh ảnh, băng hình của một số phương tiện giao thông 

phổ biến. 

* Cô cho trẻ kể về các loại biển báo phương tiện giao thông mà trẻ biết 

+ Hàng ngày bố mẹ đưa con đi học bằng phương tiện gì? 

+ Con biết có những loại PTGT nào? 

+ Các con có biết các loại phương tiện nào là PTGT đường bộ? 

+ Thế còn những PTGT đường hàng không là những phương tiện nào? 

+ Các loại PTGT này hoạt động ở đâu? 

+ Để đi trên biển, sông người ta dùng những phương tiện gì? 

- Nghe nhạc, nghe hát về: Chủ đề giao thông. 

-  Chơi các trò chơi dân gian: Chồng nụ, chồng hoa; dung dăng dung dẻ. 

* Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ: 

MT90 



+ Tại sao phải kính trọng biết ơn Bác Hồ? Bác Hồ có công lao gì với đất nước chúng ta? 

+ Cho trẻ kể về chuyến đi thăm quan Lăng Bác 

+ Khi đi thăm Lăng bác các con cần có thái độ như thế nào? 

+ Cho trẻ xem các hình ảnh về Bác Hồ, nghe các bài hát về Bác. 

Hoạt động khác: 

- Hát: Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác 

(MT90)  

Hoạt động học 

T2 

Nghỉ dịch Covid Văn học 

- Truyện: Qua đường 

Làm quen chữ viết 

Tập tô chữ cái l,m,n 

Văn học 

- Truyện: Kiến con đi 

ô tô 

MT43, 

MT89 

T3 

Nghỉ dịch Covid Khám phá 

- Một số biển báo giao 

thông 

Khám phá 

- Bác Hồ kính yêu 

(MT89)  

Khám phá 

- Một số luật lệ giao 

thông 

T4 

Nghỉ dịch Covid Hoạt động tạo hình 

- Vẽ ngã tư đường phố 

Hoạt động tạo hình 

- Cắt dán hình ảnh về 

Bác Hồ 

Hoạt động tạo hình 

- Xé dán thuyền trên 

biển 

T5 

Nghỉ dịch Covid Làm quen với toán 

- Đo các đối tượng 

khác nhau bằng một 

đơn vị đo (Độ dài) 

(MT43)  

Làm quen với toán 

- So sánh số lượng các 

nhóm đối tượng trong 

phạm vi 10 để nhận ra 

mối quan hệ số tự 

nhiên và vị trí của các 

số trong dãy tự nhiên 

Làm quen với toán 

- Đo một đối tượng 

bằng các đơn vị đo 

khác nhau (Độ lớn) 

T6 

Nghỉ dịch Covid Vận động 

VĐCB: Bò chui qua 

ống dài 1,5m x 0,6m. 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Đêm qua em 

mơ gặp Bác Hồ 

Vận động 

- VĐCB: Bật liên tục 

vào vòng 



TCVĐ: Đua ngựa - Nghe hát: Ai yêu Bác 

Hồ Chí Minh hơn thiếu 

niên nhi đồng 

- TC: Xướng âm theo 

đàn 

- TCVĐ: Đưa bóng 

vào gôn 

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: Nghỉ dịch Covid 

Tuần 2: 

* HĐ có chủ đích 

- HĐKVC: Tạo hình 

- Dân vũ+ LĐTT 

- HĐKVC: Văn học + Chăm sóc vườn rau 

- HĐTT : Giao lưu với lớp MGL A3 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Kéo co  

- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

- TCVĐ: Đi khuỵu gối 

- TCVĐ: Lăn bóng vào gốc cây 

* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô, 

làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, chơi với bóng, với 

vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất... 

Hoạt động khác: 

- Làm quen điệu nhảy chachacha, zumba, disco, tango, nhảy hiện đại 

- Tập aerobic 

(MT107)  

Tuần 3: 

* HĐ có chủ đích 

- HĐKVC: Khám phá  

- HĐTT: Giao lưu 1 số TCVĐ giữa các tổ:  

+Nhảy lò cò 

MT107 



+Chuyền bóng 

+ Kéo co 

- Dân vũ+ LĐTT 

- Xem kết quả thí nghiệm: 

“ Cây có cần ánh sáng không” 

- Thí nghiệm “Gió thổi từ đâu đến? 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Bật liên tục vào 4- 5 vòng.  

- TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu. 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

- TCVĐ: Đi khuỵu gối 

* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô, 

làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, chơi với bóng, với 

vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất... 

Tuần 4: 

* HĐ có chủ đích 

- QS cây hoa đồng tiền 

- Chăm sóc vườn cây của trường  

- Dân vũ+ LĐTT 

- QS đường phố 

- HĐTT: Giao lưu TCVĐ cùng lớp A2 

* Trò chơi: 

- TCVĐ:  Mèo đuổi chuột  

- TCVĐ: Chuyển trứng 

- TCVĐ: Nhảy sạp 

- TCVĐ:  Nhảy bao bố  

- TCVĐ: Kéo co 

* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô, 

làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, chơi với bóng, với 

vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất... 



Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm:  

 + Tuần 2: Góc xây dựng: Xây dựng ngã tư đường phố 

 + Tuần 3: Góc âm nhạc: Chủ đề “ Mừng sinh nhật Bác” 

 + Tuần 4: Góc tạo hình: Làm đồ chơi bằng các nguyên vật liệu  

* Các góc khác: 

- Góc học tập: Đồ chữ, làm bài tập toán theo phiếu về nhận biết số lượng từ 1 - 10, tách gộp 

trong phạm vi 10, điền số còn thiếu, thêm bớt trong phạm vi 10, sắp xếp theo quy tắc. Nhận 

biết các chữ cái theo thẻ từ, đồ chữ cái đã học, chơi bộ con học giỏi, ghép tranh, xếp chữ và số 

từ hột hạt - khuy áo, ghép tranh . + Chắp ghép hình, chắp ghép nhiều hình khác nhau thành 1 

bức tranh 

+ Chơi lô tô hình ảnh, hoạt động của các ngày trong tuầ, làm bài tập sắp xếp theo quy tắc...  

- Góc chữ cái:  

+ Trang trí chữ l, m, n, b, d, đ p,q rỗng, Tìm chữ, đồ chữ l, m, n, b, d, đ p,q trong bài thơ, Tập 

tô, đồ các nét đã học 

+ Tập tô, đồ các nét, các số đã học 

- Góc văn học:  

+ Xem sách, truyện, hình ảnh về Bác Hồ, 1 số PTGT 

+ Đọc thơ, truyện về chủ đề ATGT 

+ Sưu tầm các bức tranh, bài viết để làm sách về Bác Hồ 

- Góc thiên nhiên: 

+ Trồng và chăm sóc cây 

+ Chơi các TCDG: nhảy sạp, nhảy dây, câu cá, nhảy ô, ném còn, ném vòng cổ chai 

+ Chơi TCVĐ: Bật nhảy, cà kheo, mê cung, bật chụm tách,  

+ Thí nghiệm: Đường đi của nước, nam châm 

+ Chơi với: Phấn, vòng, cát - nước, chơi với lá cây 

- Góc tạo hình: + Vẽ, cắt, xé dán, nặn các PTGT 

+ Trang trí khung ảnh Bác Hồ... 

+ Trẻ làm các đồ dùng học tập từ các nguyên vật liệu phế thải.  

- Góc phân vai: 

+ Bán hàng: Bán đồ ăn, thực phẩm: rau - củ - quả, bánh kẹo, các loại rau, đồ cho góc xây 

dựng, các nguyên liệu cho công trình, nguyên liệu tạo hình... 

+ Nấu ăn: Nấu các món ăn đủ dinh dưỡng và học cách bày bàn ăn 

- Góc kỹ năng sống: Dạy trẻ cách dùng dao, cắt gọt hoa quả : Tập cắt dưa chuột 

MT35, 

MT36, 

MT40, 

MT114 



Hoạt động khác: 

- So sánh các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 để nhận ra mối quan hệ số tự nhiên và vị trí 

của các số trong dãy tự nhiên 

(MT35)  

Hoạt động khác: 

- Ôn gộp và đếm các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 

(MT36)  

Hoạt động khác: 

- Làm bài tập về quy tắc sắp xếp, thực hành sắp xếp theo quy tắc bằng các đồ chơi có sẵn tại 

lớp,.Làm bài tập ghép cặp các đối tượng có mối liên quan 

(MT40)  

-Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu 

thích. 

(MT114)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Hướng dẫn trẻ cách tháo khẩu trang trước khi ăn đúng theo hướng dẫn của bộ y tế. 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh 

đúng cách, tập rửa mặt, cách chải tóc, tết tóc gọn gàng 

- Thực hiện các thói quen văn minh trước, trong khi ăn. (Cách xúc miệng nước muối, không 

nói chuyện khi còn cơm, hắt hơi, ho phải che miệng … 

- Nói tên món ăn hàng ngày. 

- Thực hành hàng ngày đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

 

Hoạt động chiều 

Tuần 1: Nghỉ dịch Covid 

Tuần 2: 

- LQCC: Làm quen l,m,n 

- Dạy hát: Bạn ơi có biết 

- Bé LQVT trang 21 

- Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

MT8, 

MT64, 

MT65, 

MT14 



+ Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần 

Hoạt động khác: 

- Dạy: Cách mời trà, rửa cốc 

(MT8)  

Tuần 3: 

- Vẽ theo ý thích 

- VĐCB: Chuyền bóng qua đầu, qua chân 

- Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần 

Hoạt động khác: 

- Thơ: Em vẽ Bác Hồ 

(MT64)  

Hoạt động khác: 

- Kể chuyện sáng tạo: Qua đường 

(MT65)  

Tuần 4: 

- LQCC: Làm quen p,q 

- Bé LQVT trang  

- Dạy hát : Em là chú công an tí hon 

- Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần 

Hoạt động khác:- Dạy: Chuẩn bị đồ ăn nhẹ 

(MT14)  

Chủ đề - Sự kiện  Nghỉ dịch CoVid  
Một số biển báo giao 

thông  
Bác Hồ kính yêu 

An toàn khi tham gia 

giao thông  



Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

  
 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  

  
 

 
 


